Trường TH Nguyễn Trãi                  ĐỀ KIỂM TRA KHOA HỌC LÔÙP 5 CUOÁI KÌ 1.    

Lớp:  5...                                                                        Naêm hoïc : 2021-2022
Họ và tên: ...................................................       Thời gian: 35’ (không kể thời gian phát đề)

	Điểm
	Nhận xét
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………



I. TRẮC NGHIỆM  

       Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất trong các câu 1;2;3;4;5;6;8;9 và làm các bài tập câu 10;11;12.
Câu 1: Ngoài những đặc điểm chung, giữa nam và nữ có sự khác nhau cơ bản nào ?

a. Cấu tạo và chức năng của cơ quan tuần hoàn.

b. Cấu tạo và chức năng của cơ quan hô hấp.

c. Cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục.
d. Cấu tạo và chức năng của cơ quan tiêu hóa.
Câu 2: Việc nào dưới đây chỉ có phụ nữ làm được?
a. Mang thai và cho con bú                      
b. Giặt giũ và chăm sóc con cái. 

c. Làm bếp, thêu may.
d. Làm ca sĩ.                
Câu 3: Khi có người rủ em sử dụng chất gây nghiện, em sẽ làm gì ?

a.  Thử một lần cho biết.

b.  Không nhận lời và khéo léo từ chối.

c.  Nhận lời vì sợ người đó buồn mình.
d.  Từ chối thẳng và nói sẽ báo công an.
Câu 4. Tác nhân gây ra bệnh viêm não là gì ?

a. Do một loại kí sinh trùng gây ra, muỗi a-nô-phen là con vật trung gian truyền bệnh.

b. Do một loại vi-rút gây ra, muỗi vằn là con vật trung gian truyền bệnh.

c. Do một loại vi-rút có trong máu gia súc, chim, chuột, khỉ,... gây ra, muỗi là con vật trung gian truyền bệnh.
d. Do ăn uống không đủ chất dinh dưỡng.
Câu 5: Dòng nào nêu không đúng cách phòng bệnh viêm gan A ?


a.  Diệt muỗi, diệt bọ gậy và tránh để muỗi đốt.


b.  Rửa tay sạch trước khi ăn và sau khi đi đại tiện.


c.  Ăn chín, uống nước đã đun sôi.
           d.  Tiêm vắc-xin phòng bệnh.
Câu 6. Trẻ em sống trong môi trường có khói thuốc lá dễ mắc các bệnh nào ?

a. Các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp và viêm tai giữa,...    

                     

b.  Các bệnh viêm gan, viêm não,...

c.  Các bệnh còi xương, thiếu vi-ta-min,...
d. Các bệnh đường tiêu hóa.
Câu 7:   Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
a. Khi tham gia giao thông cần đi đúng phần đường quy định.

b. Đi xe đạp, dàn hàng 3, hàng 4 ngoài đường.
c. Không phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ.
d. Lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm.
Câu 8. Gang và thép có thành phần nào chung ?

a. Là hợp kim của đồng với thiếc, kẽm.

b. Là hợp kim của nhôm với đồng, kẽm. 

c. Là hợp kim của nhôm và các-bon.
d. Là hợp kim của sắt và các-bon.

Câu 9. Vì sao các sản phẩm làm ra từ chất dẻo ngày nay được dùng rộng rãi ?

a. Bền, khó vỡ, ít bị biến đổi màu sắc.

b. Không đắt tiền, tiện dụng, bền và có nhiều màu sắc đẹp.

c. Rất bền, dễ dát mỏng và kéo thành sợi, dẫn điện tốt.
d. Bền và dẫn nhiệt tốt.
Câu 10. Điền vào chỗ trống những từ còn thiếu để hoàn thành bài tập sau:

Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự kết hợp giữa ............................. của mẹ và .................................... của bố. Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng gọi là ............................................ Trứng đã được thụ tinh gọi là ................................... Hợp tử phát triển thành .............................. rồi thành ...............................

(Các từ cần điền: bào thai, hợp tử, trứng, sự thụ tinh, phôi, tinh trùng)
Câu 11. Nêu cách đề phòng chung cho cả 3 bệnh: sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 12. Nêu tính chất của cao su. Cao su được dùng vào những việc gì ?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


MA TRẬN ĐỀ MÔN KHOA HỌC LỚP 5 - HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2021 – 2022

	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1

Nhận biết
	Mức 2

Thông hiểu
	Mức 3

Vận dụng
	Mức 4

VD sáng tạo
	TỔNG

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Sự sinh sản và phát triển của cơ thể người
	Số câu
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	2
	1

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	1,5
	
	
	
	
	2,0
	1,5

	
	Câu số
	1;2
	
	
	10
	
	
	
	
	1;2
	10

	2. Vệ sinh phòng bệnh
	Số câu
	2
	
	
	
	
	1
	
	
	2
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	0,5
	
	
	1,0
	0,5

	
	Câu số
	4;5
	
	
	
	
	11
	
	
	4;5
	11

	3. An toàn trong cuộc sống
	Số câu
	
	
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	
	
	2,0
	
	
	
	
	
	2,0
	

	
	Câu số
	
	
	3;6;7
	
	
	
	
	
	3;6;7
	

	4. Đặc điểm và công dụng của một số vật liệu thường dùng
	Số câu
	
	
	
	
	2
	
	
	1
	2
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	2,0
	
	
	1,0
	2,0
	1,0

	
	Câu số
	
	
	
	
	8;9
	
	
	12
	8;9
	12

	Tổng


	Số câu
	4
	
	3
	1
	2
	1
	
	1
	9
	3

	
	Số điểm
	3,0
	
	2,0
	1,5
	2,0
	0,5
	
	1,0
	7,0
	3,0

	
	Câu số
	1;2;4;5
	
	3;6;7
	10
	8;9
	11
	
	12
	1;2;3;4;5;6;7;8;9
	10;11;12


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN KHOA HỌC LỚP 5 CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
	Câu/mức
	Lời giải
	Điểm

	Câu 1 : M1

Câu 2 : M1

Câu 3:  M2

Câu 4 : M1

Câu 5 : M1

Câu 6 : M2

Câu 7 : M2

Câu 8 : M3

Câu 9 : M3

Câu 10 : M2

Câu 11 : M3
Câu 12:  M4

   
	C
A
B
C
A
A
A.C(đ) – B,D(s)
D
B
· Thứ tự cần điền: trứng, tinh trùng, sự thụ tinh, hợp tử, phôi, bào thai.

· Vệ sinh sạch sẽ nơi ở. Không làm chuồng nuôi gia súc quá gần nhà. Diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy. Ngủ trong màn.

· Cao su có tính đàn hồi tốt; ít bị biến đổi khi gặp nóng, lạnh; cách điện, cách nhiệt; không tan trong nước, tan trong một số chất lỏng khác. Cao su được sử dụng làm săm, lốp xe; các chi tiết của một số đổ điện, máy móc và đồ dùng trong gia đình.
	(7 điểm)

1 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

    1 điểm  

    1 điểm  

    1 điểm  

(3 điểm)

  1,5 điểm

0,5 điểm

  1 điểm  


